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Dự thảo
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Dự thảo Nghị định quy định tăng cường 

vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Theo Chương trình công tác năm 2015 của Chính phủ, Bộ Y tế được Chính phủ giao chủ trì và phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm. 

Bộ Y tế xin trình Chính phủ xem xét và ban hành Nghị định này như sau:

I.  SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Cơ sở khoa học và thực tiễn


Vi chất dinh dưỡng là thành phần chủ yếu để tạo ra các hoocmon, các enzym và các chất khác cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể con người. Bên cạnh đó, chúng tham gia vào việc xây dựng nên các tế bào, các mô; tham gia vào các hoạt động như hô hấp, chuyển hóa, bài tiết của tế bào, xây dựng nên hệ thống miễn dịch của cơ thể và tham gia vào nhiều cơ chế hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể. Ngoài ra, vi chất dinh dưỡng có tác dụng duy trì sự cân bằng của hệ thống nội môi, giúp phục hồi các tế bào, các mô bị tổn thương….


Các vi chất dinh dưỡng như iốt, sắt, kẽm, vitamin A.… rất cần thiết đối với cơ thể con người. Thiếu iốt gây xảy thai, đẻ non, đần độn, thiểu năng trí tuệ, bướu cổ sơ sinh; thiếu sắt gây thiếu máu, thiếu kẽm sẽ ảnh hưởng đến thần kinh, giảm phát triển trí tuệ, đẻ non, tử vong ở bà mẹ và trẻ em; thiếu vitamin A gây ra bệnh khô mắt, dẫn đến mù lòa... Hậu quả của việc thiếu vi chất dinh dưỡng đối với sức khỏe con người là rất nghiêm trọng. Nó không biểu hiện nhanh chóng ra bên ngoài trong một vài ngày, một vài năm mà diễn tiến bệnh âm thầm, dần dần bào mòn sự phát triển trí tuệ và sự tăng trưởng của con người. Đối tượng bị tác động mạnh nhất bởi thiếu vi chất dinh dưỡng chính là phụ nữ và trẻ em, trong đó, những tổn thương do thiếu iốt gây ra như đần độn, thiểu năng trí tuệ không thể nào chữa được. Thiếu vi chất dinh dưỡng tạo ra gánh nặng quốc gia về sức khỏe và kinh tế: 136.000 phụ nữ và trẻ em tử vong hằng năm do thiếu máu, thiếu sắt; 45% trẻ em tử vong do thiếu dinh dưỡng; tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 11% ở các nước Châu Á và Châu Phi. 

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), so với các nước trong khu vực và trên thế giới, tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng (iốt, vitamin A, sắt, kẽm…) ở nước ta vẫn khá cao, tập trung nhiều nhất ở vùng nông thôn và miền núi khó khăn. Tại Việt Nam, kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng 2009-2010 của Viện Dinh dưỡng cho thấy khoảng 14,2% trẻ em dưới 5 tuổi bị thiếu vitamin A tiền lâm sàng. Tình trạng thiếu vitamin A tiền lâm sàng vẫn còn ở mức ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng. Tỷ lệ thiếu Vitamin A tiền lâm sàng có sự chênh lệch giữa các vùng, một số địa phương miền núi, tỷ lệ này lên tới trên 20%, xếp ở mức nặng về ý nghĩa sức khỏe cộng đồng theo phân loại của WHO. Tỷ lệ vitamin A trong sữa mẹ thấp vẫn ở mức 35%, chứng tỏ khẩu phần ăn của cộng đồng chưa đáp ứng nhu cầu vitamin A, tỷ lệ thiếu vitamin A giảm hiện nay phụ thuộc vào biện pháp uống bổ sung viên nang vitamin A liều cao cho trẻ em. WHO vẫn xếp Việt Nam vào danh sách 19 nước có tình trạng thiếu vitamin A tiền lâm sàng mức độ nặng (trên 10% trẻ dưới 5 tuổi). . 

Thiếu máu do thiếu sắt là loại thiếu máu dinh dưỡng  hay gặp nhất, có thể kết hợp với thiếu axit folic, nhất là trong thời kỳ có thai và phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ. Thiếu máu chỉ là giai đoạn cuối cùng của một quá trình thiếu sắt tương đối dài với nhiều ảnh hưởng bất lợi với sức khỏe, thể lực và số người bị thiếu sắt chưa bộc lộ thiếu máu cao hơn nhiều so với người bị thiếu máu thực sự. Kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng 2009-2010 của Viện Dinh dưỡng cho thấy 36,5% phụ nữ có thai, 28,8% phụ nữ không có thai, 29,2% trẻ em dưới 5 tuổi bị thiếu máu. Tỷ lệ thiếu máu cao nhất ở trẻ em dưới 24 tháng tuổi (xấp xỉ 45%), sau đó giảm dần. Các khu vực Nam miền Trung, miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, tỷ lệ thiếu máu vẫn ở mức cao.ĐB sông Cửu Long, ĐB sông Hồng và vùng thành phố có tỷ lệ thiếu máu thấp hơn các vùng khác, tuy nhiên vẫn ở mức >20%. Theo dõi diễn biến thiếu máu theo thời gian cho thấy tỷ lệ có xu hướng giảm, tuy nhiên giảm ở mức chậm và hiện vẫn ở mức trung bình về YNSKCĐ (>20%).

Thiếu kẽm ở Việt nam cũng là vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng. Kết quả điều tra về tình trạng dinh dưỡng tại 6 tỉnh ở Việt Nam năm 2009 cho thấy tỷ lệ phụ nữ có thai bị thiếu kẽm là 90%, ở trẻ em dưới 5 tuổi là 81,2% và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 65%. 

Kết quả đánh giá 09 năm thi hành Nghị định số 163/2005/NĐ-CP cho thấy, hiện nay cả nước chưa đến 50% tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ bao phủ muối I-ốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh (mức khuyến cáo của WHO là tỷ lệ bao phủ muối I-ốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh phải đạt >90%), mức trung vị i ốt niệu là 8,4 mcg/dl, thấp hơn khoảng an toàn theo khuyến cáo của WHO (10-19 mcg/dl); tỷ lệ bướu cổ trẻ em 8-10 tuổi là 9,8%, cao hơn mức khuyến cáo của WHO (<5%). Đây là một thực tế đáng báo động và tình trạng thiếu hụt i ốt đã thực sự quay trở lại Việt Nam.

Thiếu các vi chất dinh dưỡng như i-ốt, sắt, kẽm, vitamin A không chỉ gây ra tác hại đối với sức khỏe, năng lực trí tuệ mà còn ảnh hưởng tới phát triển kinh tế của đất nước do năng suất lao động kém và những chi phí tốn kém do bệnh tật gây ra. Do vậy, bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm là giải pháp quan trọng, cần thiết và phải bắt buộc để khắc phục nhanh chóng, kịp thời tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng.

Các gi các vi cht dinh dưỡng như i-ốt, sắt, kẽm, vitamin A không chỉ gây ra tác hại đối với sức khỏe, năng lực trí tuệ mà còn ảnh hưởng  tới phát triển kinh tế của đất nước do năng suất lao đ6USD/người/năm); giải pháp dài hạn là cải thi gi các vi cht dinh dưỡng như i-ốt, sắt, kẽm, vitam USD/người/năm). Như vác vi chất dinh dưỡng như i-ốt, sắt, kẽm, viẩm là giải pháp đơn giản, rẻ tiền nhất và đem lại hiệu quả cao. Tăng cường vi chất vào thực phẩm giúp phòng ngừa 1/3 trẻ tử vong/năm; giảm gánh nặng bệnh tật cho hơn ½ số trẻ em dưới 5 tuổi; hơn 33% trẻ em thoát nghèo khi trưởng thành; tăng 11% GDP ở Châu Á và Châu Phi.

Hiện nay, trên thế giới đã có trên 100 nước đã quy định bắt buộc bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm. Tăng cường Iốt vào muối bắt buộc ở Úc, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Malaysia, Thái Lan, Philipin, Indonesia…Tăng cường vitamin A vào dầu ăn là bắt buộc ở Indonesia, Thái lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina. Tăng cường sắt, kẽm vào bột mì là bắt buộc ở Bờ Biển Ngà, Gana, Indonesia, Kagiactăng, Nigieria, …Các sản phẩm được tăng cường vi chất dinh dưỡng ngày càng phổ biến như muối, bột mỳ, dầu ăn, đường, xì dầu, gia vị, gạo….

Tại Việt Nam, nhiều sản phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng đã được đưa vào thị trường từ lâu như muối tăng cường iốt, dầu thực vật tăng cường vitamin A với ưu điểm giá thành thấp lượng ăn hằng ngày vào cơ thể tương đối ổn định và dễ kiểm soát. Một số sản phẩm dầu ăn tăng cường vitamin có thể kể tên là: dầu ăn Marvela (công ty Golden Hope Nhà Bè), dầu ăn Season (công ty Tường An), dầu ăn voca (công ty Dầu thực vật Việt Nam); nước tương tăng cường sắt có sản phẩm nước tương Hàng Việt, nước tương Soya của công ty Nam Dương (chiếm 0,3% thị phần của nước tương theo điều tra của Nessen).

Việc bắt buộc tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm dùng cho cộng đồng không làm cho cơ thể người sử dụng dư thừa vi chất dinh dưỡng hoặc gây bệnh do thừa vi chất dinh dưỡng, kể cả đối với người dân sinh sống ở vùng không bị thiếu vi chất dinh dưỡng. Theo nghiên cứu của Viện dinh dưỡng quốc gia và các nước trên thế giới thì thực phẩm chúng ta ăn hằng ngày chỉ cung cấp đủ 70% nhu cầu vi chất dinh dưỡng của cơ thể. Bên cạnh đó, hàm lượng vi chất dinh dưỡng tăng cường vào thực phẩm sẽ được tính toán trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để đáp ứng khoảng 30% nhu cầu còn thiếu của cơ thể, với lượng rất nhỏ (tính bằng microgam hoặc miligam), cần thiết cho sự tăng trưởng, phát triển và duy trì sự sống cho cơ thể con người.
2. Cơ sở pháp lý

Theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 7 Luật An toàn thực phẩm được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010: Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có nghĩa vụ “Tuân thủ quy định của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng mà thiếu hụt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng”.

Từ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý trên cho thấy, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm là hoàn toàn cần thiết và phù hợp trong điều kiện hiện nay. 

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Để xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5138/QĐ-BYT ngày 23/12/2013 thành lập Ban soạn thảo và Tổ Biên tập. Ngày 30/3/2015, Bộ Y tế đã ban hành  Quyết định số 1074/QĐ-BYT thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự thảo Nghị định quy định về sản xuất và cung ứng muối iốt cho người ăn. Cả 02 Dự thảo Nghị định này đều do Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng Ban, các thành viên của Ban soạn thảo gồm có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Dinh Dưỡng, Bệnh viện Nội tiết Trung ương và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Y tế. Trong quá trình soạn thảo, tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Y tế đã nhập 02 dự thảo Nghị định thành 01 nghị định là Nghị định quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm và nhập thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập của 02 Nghị định này để cùng soạn thảo dự thảo Nghị định này.
Ban Soạn thảo đã tiến hành các hoạt động sau:

1. Tổng hợp các báo cáo nghiên cứu, đánh giá về tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng của người dân Việt Nam; tổng kết 09 năm thi hành Nghị định số 163/2005/NĐ-CP; các nghiên cứu thử nghiệm tăng cường sắt, kẽm vào bột mỳ, vitamin A vào dầu ăn, sắt vào xì dầu (nước tương); 

2. Nghiên cứu thông tin, tài liệu quốc tế có liên quan đến quy định tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm;

3. Xây dựng đề cương sơ bộ của dự thảo Nghị định;

4. Xây dựng nội dung chi tiết dự thảo Nghị định;

5. Tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, họp Ban soạn thảo, Tổ Biên tập, chuyên gia pháp luật, y tế trong và ngoài nước và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm tăng cường để lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định;

6. Gửi văn bản dự thảo Nghị định đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương để lấy ý kiến góp ý;

7. Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và Chính phủ để lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo;

8. Xây dựng báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định;

9. Gửi Công văn xin ý kiến thẩm định và xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

10. Trình Chính phủ dự thảo Nghị định theo đúng tiến độ (Tờ trình số .../TTr-BYT ngày ... tháng 9 năm 2015 của Bộ Y tế);

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định gồm 4 chương và 12 điều, bao gồm các nội dung cơ bản sau:

1. Chương I - Quy định chung, gồm 05 Điều (từ Điều 1 đến Điều 5) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, mục đích tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm và thông tin, giáo dục truyền thông về thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

2. Chương II - Vi chất dinh dưỡng và thực phẩm bắt buộc tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm 

Chương này gồm 02 Điều (từ Điều 6 đến Điều 7) quy định về vi chất dinh dưỡng bắt buộc tăng cường vào thực phẩm, thực phẩm bắt buộc tăng cường vi chất dinh dưỡng.

Tăng cường vi chất dinh dưỡng bắt buộc được áp dụng cho các thực phẩm sau:

a) Muối dùng để ăn trực tiếp, dùng trong chế biến thực phẩm phải tăng cường I-ốt;

b) Bột mỳ dùng trong chế biến thực phẩm phải tăng cường sắt và kẽm;

c) Dầu thực vật có chứa một trong các thành phần dầu đậu nành, dầu cọ, dầu mè và dầu lạc phải tăng cường vitamin A, trừ dầu thực vật dùng trong chế biến thực phẩm theo phương pháp công nghiệp;

d) Xì dầu (nước tương) phải tăng cường sắt.

Tiêu chuẩn và căn cứ để lựa chọn và quy định 04 loại thực phẩm được tăng cường vi chất dinh dưỡng đó là: 

- Là những thực phẩm thiết yếu, phổ biến và được tiêu thụ đều đặn bởi một lượng lớn người dân. Người dân có thể dễ dàng tìm mua bởi những thực phẩm này được bày bán sẵn ở các chợ, cửa hàng tạp hóa, siêu thị….
- Phần lớn những thực phẩm này được chế biến tập trung.

- Chất tăng cường có thể được trộn vào một cách dễ dàng và giá thành rẻ.

- Căn cứ vào thực trạng và báo cáo đánh giá về tình hình thiếu hụt vi chất dinh dưỡng chủ yếu hiện nay tại Việt Nam.

Các vi chất dinh dưỡng và hàm lượng vi chất dinh dưỡng được sử dụng để tăng cường vào thực phẩm sẽ tuân thủ theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng hoặc quy định phù hợp an toàn thực phẩm và thuộc Danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

3. Chương III – Trách nhiệm trong việc bắt buộc tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm 

Chương này gồm 03 điều (từ Điều 8 đến Điều 10) quy định về trách nhiệm của các Bộ; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu vi chất dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

Chương này quy định trách nhiệm cụ thể của Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quản lý vi chất dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, để các quy định của Nghị định này được triển khai, áp dụng hiệu quả, thống nhất trong toàn quốc thì cần quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu vi chất dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.
4. Chương IV - Điều khoản thi hành

Chương này gồm 02 Điều (từ Điều 11 đến Điều 12) quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.

Thực phẩm muối bắt buộc tăng cường I-ốt sau 01 (một) năm, kể từ ngày Nghị định có hiệu lực; bột mỳ dùng trong chế biến thực phẩm phải tăng cường sắt và kẽm, dầu thực vật có chứa một trong các thành phần dầu đậu nành, dầu cọ, dầu mè và dầu lạc, trừ dầu thực vật dùng trong chế biến thực phẩm theo phương pháp công nghiệp phải tăng cường vitamin A và xì dầu (nước tương) phải tăng cường sắt sau 02 (hai) năm, kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU CẦN XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

1. Thẩm quyền quản lý nhà nước đối với thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

Nhóm ý kiến thứ nhất: Đề nghị quy định Bộ Y tế quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh vi chất dinh dưỡng; Bộ Công thương quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, nhập khẩu, kinh doanh dầu thực vật, bột mỳ tăng cường vi chất dinh dưỡng thuộc phạm vi quản lý; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, nhập khẩu, kinh doanh đối với muối; xì dầu (nước tương) tăng cường vi chất dinh dưỡng;

Với lý do như sau:

- Quy định này tránh xáo trộn trong quản lý hiện nay giữa các Bộ: Bộ Y tế, Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Y tế vẫn ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đối với vi chất dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, Tiếp nhận Bản công bố hợp quy hoặc Xác nhận Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm muối, bột mỳ, dầu ăn,  xì dầu (nước tương) tăng cường vi chất dinh dưỡng; tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các sản phẩm này.

- Nghị định này được ban hành sau Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm nên theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau” (Điều 83) và “Khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan ban hành văn bản phải …bãi bỏ điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp  luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản mới ngay trong văn bản mới đo” (Điều 9). Do vậy, nội dung quy định về quản lý an toàn thực phẩm đối với thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm có thể được bãi bỏ tại Nghị định mới này.

Nhóm ý kiến thứ hai: Đề nghị thực hiện theo quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm, theo đó: Bộ Y tế quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh vi chất dinh dưỡng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng (Điểm e Khoản 2 Điều 20), bao gồm muối, bột mỳ, dầu ăn, xì dầu (nước tương) tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm. Như vậy, chức năng quản lý các sản phẩm muối, bột mỳ, dầu ăn, xì dầu (nước tương) của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay đang quản lý sẽ chuyển giao cho Bộ Y tế.

Với lý do như sau:

Quy định này phù hợp với quy định tại Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm  và Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Với vấn đề nay, Bộ Y tế đồng tình với Nhóm ý kiến thứ nhất và đã thể hiện quan điểm này tại Điều 8 và Khoản 4 Điều 11 dự thảo Nghị định này.

2. Lộ trình bắt buộc áp dụng đối với việc tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

Nhóm ý kiến thứ nhất: Đề nghị lộ trình bắt buộc áp dụng đối với muối thực phẩm tăng cường I-ốt bắt buộc áp dụng sau 01 (một) năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực; đối với bột mỳ, dầu ăn, xì dầu (nước tương) tăng cường vi chất dinh dưỡng sắt, kẽm, vitamin A bắt buộc áp dụng sau 02 (hai) năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành

Với lý do như sau:

- Mặc dù quy định bắt buộc tăng cường iốt vào muối đã áp dụng rất lâu tại Việt Nam nhưng do Nghị định số 163/2005/NĐ-CP quy định về sản xuất và cung ứng muối i-ốt cho người ăn không quy định bắt buộc tất cả muối thực phẩm phải tăng cường i-ốt nên trên thị trường vẫn tồn tại 2 loại muối là muối i-ốt và muối thường. Vì thế một số cơ sở sản xuất muối vẫn chưa đầu tư trang thiết bị, công nghệ để sản xuất muối tăng cường i-ốt. Do vậy, dự thảo Nghị định quy định thời hạn 01 năm sau để các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị đầu tư thiết bị công nghệ và lên kế hoạch sản xuất.

- Quy định tăng cường sắt, kẽm vào bột mỳ, sắt vào nước tương, vitamin A vào dầu ăn mới chỉ thực hiện thử nghiệm ở một số cơ sở, do vậy dự thảo Nghị định cần quy định thời hạn 02 năm sau để các doanh nghiệp có thời gian nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm, đầu tư thiết bị, lên kế hoạch sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường.

Nhóm ý kiến thứ hai: Đề nghị quy định muối tăng cường i-ốt được áp dụng ngay khi Nghị định có hiệu lực thi hành, còn đối với bột mỳ, dầu ăn, xì dầu (nước tương) tăng cường vi chất dinh dưỡng sắt, kẽm, vitamin A bắt buộc áp dụng sau 03 (ba) năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành

Với lý do như sau:

Kỹ thuật tăng cường i-ốt vào muối đã được triển khai thực hiện từ năm 1993, do vậy rất nhiều cơ sở sản xuất muối hiện nay đã đầu tư trang thiết bị sản xuất muối i-ốt và đang bán muối i-ốt trên thị trường. Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể mua vi chất KIO3 tại Việt Nam thông qua Công ty cổ phần quốc tế Hải Âu, Công ty TNHH TM DV XNK Trường Phú… vì thế nếu dự thảo Nghị định quy định muối tăng cường i-ốt được áp dụng ngay khi Nghị định có hiệu lực thi hành thì các doanh nghiệp vẫn có thể thực hiện được ngay. Đồng thời, quy định muối tăng cường i-ốt được áp dụng ngay sẽ khắc phục kịp thời tình trạng thiếu hụt i-ốt đang ở mức báo động tại Việt Nam.

Việc quy định bột mỳ, dầu ăn, xì dầu (nước tương) tăng cường vi chất dinh dưỡng sắt, kẽm, vitamin A bắt buộc áp dụng sau 03 (ba) năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành để các doanh nghiệp có thời gian nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm, đầu tư thiết bị, lên kế hoạch sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường.

Với vấn đề này, Bộ Y tế đồng tình với Nhóm ý kiến thứ nhất và đã thể hiện quan điểm này tại Khoản 2 Điều 11 dự thảo Nghị định này.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định quy định tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm, Bộ Y tế xin trình Chính phủ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./.

(Xin trình kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định quy định tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm; (2) Bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Nghị định; (3) Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định; (4) Báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới; (5) Báo cáo 09 năm thi hành Nghị định số 163/2005/NĐ-CP; (6) Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức; (7) Bản sao Công văn góp ý của các Bộ, ngành, doanh nghiệp đối với dự thảo Nghị định./.
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